


	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 61
	GVCN: HOÀNG VĂN BÌNH

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - BÌNH MỚI
	KHTN - TRANG-H
	HĐTN - BÌNH MỚI
	Văn - NHUNG
	Sử Địa - BÌNH MỚI
	

	Sử Địa - BÌNH MỚI
	KHTN - TRANG-H
	Toán - HIẾU
	Văn - NHUNG
	MT - T.HỒNG
	

	NNgữ - TẬY
	Thể - VŨ
	Toán - HIẾU
	NNgữ - TẬY
	TIN HOC - CÔNG
	

	CNghệ - VƯỢNG
	
	GDCD - CƯỜNG
	
	Nhạc - BÍCH
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn ; Toán, Sử Địa, HĐTN
	GV gửi tài liệu tự học môn KHTN, Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 62
	GVCN: TRẦN THỊ THÚY HẰNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - T.HẰNG
	NNgữ - T.HẰNG
	Sử Địa - DUYÊN
	KHTN - LINH
	Văn - HẢI
	

	CNghệ - VƯỢNG
	HĐTN - T.HẰNG
	Sử Địa - DUYÊN
	TIN HOC - CHÂU
	GDCD - CƯỜNG
	

	MT - TRANG
	KHTN - LINH
	NNgữ - T.HẰNG
	Văn - HẢI
	Toán - B.TUYỀN
	

	Toán - B.TUYỀN
	
	Thể - VŨ
	
	Nhạc - OANH
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn ; Toán, Sử Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn KHTN, Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, HĐTN
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 63
	GVCN: LÊ THỊ NHẠN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - NHẠN
	Thể - VŨ
	Toán - HIẾU
	Nhạc - BÍCH
	GDCD - CƯỜNG
	

	Sử Địa - NHẠN
	KHTN - HƯƠNG
	Sử Địa - NHẠN
	Toán - HIẾU
	KHTN - HƯƠNG
	

	Văn - THOẢNG
	TIN HOC - ÚT
	NNgữ - HỒNGAV
	NNgữ - HỒNGAV
	CNghệ - VƯỢNG
	

	Văn - THOẢNG
	
	HĐTN - NHẠN
	
	MT - T.HỒNG
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn ; Toán, Sử Địa, HĐTN
	GV gửi tài liệu tự học môn KHTN, Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 64
	GVCN: LƯƠNG THỊ TRÚC PHƯƠNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - PHƯƠNG
	KHTN - LINH
	Toán - PHƯƠNG
	Sử Địa - DUYÊN
	CNghệ - VƯỢNG
	

	TIN HOC - PHƯƠNG
	KHTN - LINH
	Toán - PHƯƠNG
	MT - TRANG
	Nhạc - OANH
	

	Văn - NHUNG
	NNgữ - T.HẰNG
	Thể - VŨ
	NNgữ - T.HẰNG
	HĐTN - PHƯƠNG
	

	Văn - NHUNG
	
	Sử Địa - DUYÊN
	
	GDCD - CƯỜNG
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn ; Toán, Sử Địa, HĐTN
	GV gửi tài liệu tự học môn KHTN, Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 65
	GVCN: NGUYỄN TRUNG HIẾU

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - HIẾU
	TIN HOC - ÚT
	Thể - VŨ
	Văn - HẢI
	KHTN - HƯƠNG
	

	NNgữ - HỒNGAV
	NNgữ - HỒNGAV
	Sử Địa - BÌNH MỚI
	Văn - HẢI
	Toán - HIẾU
	

	MT - T.HỒNG
	CNghệ - VƯỢNG
	Sử Địa - BÌNH MỚI
	Toán - HIẾU
	GDCD - CƯỜNG
	

	KHTN - HƯƠNG
	
	Nhạc - BÍCH
	
	HĐTN - HIẾU
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn ; Toán, Sử Địa, HĐTN
	GV gửi tài liệu tự học môn KHTN, Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 66
	GVCN: NGUYỄN THỊ HOA LAN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - LAN
	KHTN - LAN
	MT - TRANG
	Toán - B.TUYỀN
	Văn - THOẢNG
	

	KHTN - LAN
	Thể - VŨ
	GDCD - CƯỜNG
	Toán - B.TUYỀN
	Văn - THOẢNG
	

	CNghệ - VƯỢNG
	HĐTN - LAN
	Sử Địa - DUYÊN
	Sử Địa - DUYÊN
	Nhạc - OANH
	

	NNgữ - TẬY
	
	NNgữ - TẬY
	
	TIN HOC - CÔNG
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn ; Toán, Sử Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn KHTN, Văn, HĐTN
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 67
	GVCN: NGUYỄN THỊ CHÂU

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - CHÂU
	NNgữ - HỒNGAV
	Nhạc - BÍCH
	Toán - HÂN
	Văn - THANH- V
	

	MT - T.HỒNG
	HĐTN - CHÂU
	Thể - VŨ
	Toán - HÂN
	Văn - THANH- V
	

	KHTN - CHÂU
	TIN HOC - CHÂU
	GDCD - CƯỜNG
	KHTN - CHÂU
	Sử Địa - BÌNH MỚI
	

	Sử Địa - BÌNH MỚI
	
	NNgữ - HỒNGAV
	
	CNghệ - VƯỢNG
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn ; Toán, Sử Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn KHTN, Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, HĐTN
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 71
	GVCN: ĐÀO THỊ THÚY

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - THÚY
	Văn - THANH- V
	NNgữ - HỒNGAV
	Thể - TỊNH
	GDCD - MY
	

	Địa - BÌNH
	Văn - THANH- V
	NNgữ - HỒNGAV
	Lý - LINH
	Sử - NGUYỆT
	

	Toán - THÚY
	Nhạc - BÍCH
	CNghệ - MAI
	MT - TRANG
	Sinh - MAI
	

	Toán - THÚY
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 72
	GVCN: NGUYỄN THỊ LIÊN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - LIÊN-V
	NNgữ - TẬY
	NNgữ - TẬY
	Địa - BÌNH
	Toán - THÚY
	

	Văn - LIÊN-V
	Nhạc - BÍCH
	MT - TRANG
	Thể - TỊNH
	Toán - THÚY
	

	Văn - LIÊN-V
	CNghệ - MAI
	Sử - NGUYỆT
	Lý - LINH
	GDCD - MY
	

	Sinh - MAI
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 73
	GVCN: ĐỖ MAI HƯƠNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - HƯƠNG
	Văn - THOẢNG
	Toán - HÂN
	CNghệ - MAI
	Sử - NGUYỆT
	

	Sinh - MAI
	MT - TRANG
	Toán - HÂN
	Địa - BÌNH
	Nhạc - BÍCH
	

	Lý - HƯƠNG
	NNgữ - HỒNGAV
	GDCD - MY
	Thể - TỊNH
	Văn - THOẢNG
	

	NNgữ - HỒNGAV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 74
	GVCN: VÕ THỊ THANH MAI

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - MAI
	CNghệ - MAI
	Địa - BÌNH
	Sử - NGUYỆT
	Thể - TỊNH
	

	Văn - P.DUNG
	Sinh - MAI
	Nhạc - BÍCH
	NNgữ - TẬY
	GDCD - MY
	

	Toán - B.TUYỀN
	Lý - HƯƠNG
	NNgữ - TẬY
	Toán - B.TUYỀN
	Văn - P.DUNG
	

	MT - TRANG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 75
	GVCN: NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - B.TUYỀN
	Lý - HƯƠNG
	NNgữ - HẰNG
	MT - TRANG
	Toán - B.TUYỀN
	

	Thể - TỊNH
	Văn - P.DUNG
	NNgữ - HẰNG
	Sinh - UYÊN
	Toán - B.TUYỀN
	

	CNghệ - MAI
	Văn - P.DUNG
	Địa - BÌNH
	Nhạc - BÍCH
	Sử - NGUYỆT
	

	GDCD - HOANH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 76
	GVCN: NGUYỄN THỊ NHUNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - NHUNG
	Văn - NHUNG
	CNghệ - MAI
	NNgữ - TẬY
	GDCD - HOANH
	

	MT - TRANG
	Văn - NHUNG
	Sinh - UYÊN
	Sử - NGUYỆT
	Thể - TỊNH
	

	Địa - ĐỆ
	NNgữ - TẬY
	Toán - PHƯƠNG
	Lý - HƯƠNG
	Nhạc - BÍCH
	

	Toán - PHƯƠNG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 77
	GVCN: LÊ VƯƠNG ĐỆ

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - ĐỆ
	NNgữ - HẰNG
	Sinh - UYÊN
	NNgữ - HẰNG
	CNghệ - MAI
	

	Toán - HÀ
	Văn - LIÊN-V
	Sử - NGUYỆT
	Nhạc - BÍCH
	GDCD - HOANH
	

	Toán - HÀ
	Văn - LIÊN-V
	MT - TRANG
	Địa - ĐỆ
	Lý - HƯƠNG
	

	Thể - TỊNH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 78
	GVCN: TĂNG THỊ MỸ HOANH

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - HOANH
	Nhạc - BÍCH
	Sử - NGUYỆT
	Lý - HƯƠNG
	Văn - P.DUNG
	

	NNgữ - TẬY
	NNgữ - TẬY
	CNghệ - MAI
	Địa - ĐỆ
	Văn - P.DUNG
	

	Thể - TỊNH
	MT - TRANG
	Toán - HÂN
	Toán - HÂN
	GDCD - HOANH
	

	Sinh - UYÊN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 79
	GVCN: HOÀNG XUÂN TRANG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - TRANG
	MT - TRANG
	Toán - HÀ
	NNgữ - HỒNGAV
	Nhạc - BÍCH
	

	GDCD - HOANH
	Văn - THOẢNG
	Toán - HÀ
	Lý - HƯƠNG
	CNghệ - MAI
	

	NNgữ - HỒNGAV
	Văn - THOẢNG
	Sinh - UYÊN
	Sử - NGUYỆT
	Thể - TỊNH
	

	Địa - BÌNH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 81
	GVCN: PHAN THỊ THU HỒNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - T.HỒNG
	Văn - SINH
	MT - T.HỒNG
	Hoá - LAN
	Thể - NGUYỆN
	

	Toán - NGÂN
	Văn - SINH
	Nhạc - OANH
	Sinh - CHÂU
	Lý - ÚT
	

	Toán - NGÂN
	GDCD - CƯỜNG
	NNgữ - LIÊN
	CNghệ - VƯỢNG
	Sử - HOA
	

	NNgữ - LIÊN
	
	Địa - NHẠN
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 82
	GVCN: ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - B.LIÊN
	Văn - VINH
	Toán - B.LIÊN
	Toán - B.LIÊN
	Lý - HOÀNG
	

	Văn - VINH
	MT - T.HỒNG
	GDCD - CƯỜNG
	Địa - BÌNH MỚI
	CNghệ - CÔNG
	

	NNgữ - HẰNG
	Thể - VŨ
	Sử - HOA
	Sinh - CHÂU
	Nhạc - OANH
	

	Hoá - QUYÊN
	
	NNgữ - HẰNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 83
	GVCN: ĐOÀN THỊ SINH

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - SINH
	MT - T.HỒNG
	Sinh - CHÂU
	Lý - ÚT
	Nhạc - OANH
	

	Văn - SINH
	NNgữ - LIÊN
	Toán - B.LIÊN
	Hoá - LAN
	Sử - HOA
	

	Văn - SINH
	CNghệ - VƯỢNG
	Toán - B.LIÊN
	Thể - NGUYỆN
	Địa - NHẠN
	

	GDCD - CƯỜNG
	
	NNgữ - LIÊN
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 84
	GVCN: TRẦN YẾN TRANG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - Y.TRANG
	NNgữ - Y.TRANG
	GDCD - CƯỜNG
	Văn - LINH-V
	Sử - HOA
	

	Toán - LONG
	Thể - VŨ
	Địa - BÌNH MỚI
	NNgữ - Y.TRANG
	MT - T.HỒNG
	

	Toán - LONG
	Văn - LINH-V
	Nhạc - OANH
	Hoá - QUYÊN
	Lý - HOÀNG
	

	CNghệ - CÔNG
	
	Sinh - CHÂU
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 85
	GVCN: NGUYỄN CAO CƯỜNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - CƯỜNG
	GDCD - CƯỜNG
	Địa - NHẠN
	Hoá - QUYÊN
	Toán - THÀNH
	

	Văn - LIÊN-V
	CNghệ - VƯỢNG
	MT - T.HỒNG
	Thể - NGUYỆN
	Toán - THÀNH
	

	Văn - LIÊN-V
	Nhạc - OANH
	Sinh - CHÂU
	NNgữ - HẰNG
	Lý - ÚT
	

	NNgữ - HẰNG
	
	Sử - HOA
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 86
	GVCN: TRẦN NGỌC LÝ

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - LÝ
	Lý - HOÀNG
	Sử - HOA
	Toán - NGÂN
	Địa - BÌNH MỚI
	

	Sinh - LÝ
	Hoá - TRANG-H
	Thể - VŨ
	Toán - NGÂN
	Nhạc - OANH
	

	Văn - VINH
	NNgữ - Y.TRANG
	GDCD - CƯỜNG
	NNgữ - Y.TRANG
	CNghệ - CÔNG
	

	Văn - VINH
	
	MT - T.HỒNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 87
	GVCN: LÊ ÁNH QUYÊN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - QUYÊN
	CNghệ - VƯỢNG
	Nhạc - OANH
	Văn - VINH
	Hoá - QUYÊN
	

	MT - T.HỒNG
	Sinh - LÝ
	Sử - HOA
	Văn - VINH
	Địa - NHẠN
	

	Lý - ÚT
	NNgữ - HẰNG
	NNgữ - HẰNG
	Toán - LONG
	Thể - NGUYỆN
	

	Toán - LONG
	
	GDCD - CƯỜNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 88
	GVCN: DƯƠNG THỊ LINH

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Sử
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa
	GV gửi tài liệu tự học môn Công nghệ
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - LINH-V
	Nhạc - OANH
	CNghệ - CÔNG
	NNgữ - Y.TRANG
	Thể - TỊNH
	

	NNgữ - Y.TRANG
	GDCD - CƯỜNG
	Địa - NHẠN
	Văn - LINH-V
	Lý - HOÀNG
	

	MT - T.HỒNG
	Sinh - LÝ
	Toán - THÀNH
	Văn - LINH-V
	Hoá - TRANG-H
	

	Sử - HOA
	
	Toán - THÀNH
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 91
	GVCN: NGUYỄN THỊ THU TRANG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - TRANG-H
	NNgữ - LIÊN
	CNghệ - TRÁNG
	Địa - ĐỆ
	Hoá - TRANG-H
	

	Sinh - UYÊN
	Văn - VINH
	Thể - Q.TUẤN
	Lý - ÚT
	Toán - HIẾU
	

	GDCD - HOANH
	Văn - VINH
	Sử - DUYÊN
	Văn - VINH
	Toán - HIẾU
	

	MT - T.HỒNG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 92
	GVCN: TÔ THỊ KIỀU NGÂN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - NGÂN
	GDCD - HOANH
	Toán - NGÂN
	Văn - HẢI
	Văn - HẢI
	

	Lý - HOÀNG
	NNgữ - Y.TRANG
	Toán - NGÂN
	Văn - HẢI
	Hoá - QUYÊN
	

	CNghệ - CÔNG
	MT - TRANG
	Thể - Q.TUẤN
	Sinh - LÝ
	Sử - DUYÊN
	

	Địa - BÌNH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 93
	GVCN: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - PHƯỢNG
	Văn - PHƯỢNG
	NNgữ - LIÊN
	Sử - DUYÊN
	Văn - PHƯỢNG
	

	Hoá - QUYÊN
	Văn - PHƯỢNG
	CNghệ - TRÁNG
	Sinh - UYÊN
	Thể - Q.TUẤN
	

	Toán - THÚY
	MT - T.HỒNG
	Địa - ĐỆ
	Lý - ÚT
	GDCD - HOANH
	

	Toán - THÚY
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 94
	GVCN: VÕ THỊ THANH HÀ

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - HÀ
	Văn - P.DUNG
	NNgữ - T.HẰNG
	Văn - P.DUNG
	Thể - Q.TUẤN
	

	Toán - HÀ
	Văn - P.DUNG
	Địa - BÌNH
	Sinh - LÝ
	Sử - DUYÊN
	

	Toán - HÀ
	Lý - HOÀNG
	CNghệ - CÔNG
	Hoá - LAN
	MT - TRANG
	

	GDCD - HOANH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 95
	GVCN: ĐẬU THỊ THANH LONG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - LONG
	Hoá - LAN
	Sử - DUYÊN
	Toán - LONG
	Lý - ÚT
	

	Thể - Q.TUẤN
	CNghệ - TRÁNG
	Địa - ĐỆ
	Toán - LONG
	Văn - HẢI
	

	NNgữ - Y.TRANG
	GDCD - HOANH
	MT - T.HỒNG
	Văn - HẢI
	Văn - HẢI
	

	Sinh - LÝ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	Trường THCS ĐỘC LẬP
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 96
	GVCN: TRÀ TRẦN BẢO UYÊN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - UYÊN
	MT - TRANG
	Địa - BÌNH
	Sinh - UYÊN
	Sử - DUYÊN
	

	GDCD - HOANH
	Lý - HOÀNG
	CNghệ - CÔNG
	Toán - THÀNH
	Văn - PHƯỢNG
	

	Văn - PHƯỢNG
	Hoá - TRANG-H
	NNgữ - T.HẰNG
	Toán - THÀNH
	Văn - PHƯỢNG
	

	Thể - Q.TUẤN
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	Lớp 97
	GVCN: HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - LIÊN
	Văn - LINH-V
	Địa - ĐỆ
	Sinh - LÝ
	GDCD - HOANH
	

	Văn - LINH-V
	Văn - LINH-V
	Sử - DUYÊN
	Toán - B.LIÊN
	Hoá - TRANG-H
	

	Thể - Q.TUẤN
	NNgữ - LIÊN
	CNghệ - TRÁNG
	Toán - B.LIÊN
	MT - T.HỒNG
	

	Lý - ÚT
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	Lớp 98
	GVCN: NGÔ THỊ THANH HOÀNG

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	GV gửi tài liệu tự học môn Toán, Địa
	GV gửi tài liệu tự học môn Văn, Hóa, Lý
	
	GV gửi tài liệu tự học môn Anh văn, Sinh
	GV gửi tài liệu tự học môn Thể dục

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - HOÀNG
	Sinh - LÝ
	Thể - Q.TUẤN
	Văn - SINH
	CNghệ - CÔNG
	

	Toán - THUẬN
	MT - TRANG
	NNgữ - T.HẰNG
	Văn - SINH
	GDCD - HOANH
	

	Toán - THUẬN
	Văn - SINH
	Địa - BÌNH
	Sử - DUYÊN
	Hoá - QUYÊN
	

	Lý - HOÀNG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






